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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cai nghiện ma túy
thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hưng Yên

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 4960/QĐ-BCA ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cai nghiện ma túy thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an;
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Tham mưu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực cai nghiện ma túy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Hưng Yên (danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).
Điều 2. Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các xã, phường thực hiện niêm yết, công khai, tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các đồng chí Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Công an các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- C04 - Bộ Công an;
- V03 - Bộ Công an;
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh;
- Các đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PV01 (Đ6).
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Thượng tá Nguyễn Thái Hợp




DANH MỤC, NỘI DUNG CỤ THỂ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CAI NGHIỆN MA TÚY THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CAT-PV01 ngày     tháng     năm 2026 của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	1
	3.000521
	Cấp giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên

	2
	3.000522
	Cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên

	3
	3.000523
	Thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên

	4
	3.000524
	Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên

	5
	3.000525
	Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên



	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	1
	3.000527
	Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
	Nghị định số 163/2026/NĐ-CP
	Cai nghiện ma túy
	Công an các xã, phường




2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	STT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định TTHC
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	1
	3.000526
	Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
	TTHC này được quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP; Nghị định số 163/2026/NĐ-CP không quy định TTHC này
	Cai nghiện ma túy
	Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên




PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức điện tử đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp tỉnh nơi cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân đặt trụ sở.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
1.2. Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử thì phải lưu giữ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.3.1. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
b) 01 bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân chưa cung cấp mã số doanh nghiệp trong văn bản đề nghị cấp phép tại điểm a).
c) Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các tiêu chí, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị quy định tại Điều 70, Điều 71, Điều 72 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
d) 01 bản chính danh sách nhân viên, kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ; 01 bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp; 01 bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trong công tác cai nghiện ma túy của người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
đ) Phương án tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp tỉnh.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Phương án tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
- Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
- Tóm tắt lý lịch của cá nhân, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
- Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 05 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân:
- Được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Có phương án tài chính bảo đảm duy trì các hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
1.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
2. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
2.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức điện tử đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp tỉnh nơi cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân đặt trụ sở.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
2.2. Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử thì phải lưu giữ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
2.3.1. Thành phần hồ sơ
a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân theo Mẫu số 02 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP (đối với trường hợp giấy phép hoạt động bị mất, hỏng thì phải nêu rõ lý do mất, hỏng).
b) 01 bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP và các văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 74 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
c) Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trụ sở mới theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 74 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp tỉnh.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
- Tóm tắt lý lịch của người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân (Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP).
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân được đề nghị cấp lại giấy phép cai nghiện ma túy khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Thay đổi người đứng đầu;
- Thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân;
- Giấy phép hoạt động bị mất, hỏng.
2.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
3. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân
3.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc phương thức điện tử đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp tỉnh.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
3.2. Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử thì phải lưu giữ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
3.3.1. Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 09 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Áp dụng đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp tỉnh.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.
3.8. Lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 09 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy theo Mẫu số 09 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
3.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
4. Thủ tục công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
4.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phương thức điện tử đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp tỉnh.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
4.2. Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử thì phải lưu giữ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
4.3.1. Thành phần hồ sơ đối với tổ chức
a) Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức theo Mẫu số 11 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
b) Bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu tổ chức chưa cung cấp mã số doanh nghiệp trong văn bản đề nghị tại điểm a).
c) Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 79 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
d) 01 bản chính danh sách nhân viên theo Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP, kèm theo 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ.
đ) Bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở cung cấp dịch vụ theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
4.3.2. Thành phần hồ sơ đối với cá nhân
a) Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của cá nhân theo Mẫu số 11 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
b) Bản lý lịch tóm tắt theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
c) 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ phù hợp với dịch vụ đăng ký.
4.3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp tỉnh.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Giám đốc Công an cấp tỉnh công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 11 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Danh sách nhân viên của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy theo Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Tóm tắt lý lịch của cá nhân, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
4.10.1. Đối với tổ chức
a) Yêu cầu về pháp lý, nhân sự
Tổ chức cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật.
Nhân sự thực hiện việc cung cấp dịch vụ phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tương ứng với một hoặc nhiều giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy do tổ chức cung cấp, theo quy định tại khoản 5 Điều 84, khoản 5 Điều 85, khoản 5 Điều 86 và khoản 6 Điều 88 của Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
b) Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị
Có cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ cai nghiện theo phạm vi dịch vụ đăng ký. Trường hợp cung cấp dịch vụ nội trú, cơ sở phải đáp ứng các điều kiện về phòng ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều 71 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
Có trang thiết bị tối thiểu để thực hiện các dịch vụ đã đăng ký tương ứng với quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
4.10.2. Đối với cá nhân
a) Yêu cầu về pháp lý, nhân sự
Cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; không trong thời hạn cấm hành nghề hoặc công việc liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy; có trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5 Điều 84, khoản 5 Điều 85, khoản 5 Điều 86, khoản 6 Điều 88 của Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
b) Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị
Cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải có địa điểm thực hiện việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp cung cấp dịch vụ điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác phải có đủ trang thiết bị tối thiểu tương ứng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
4.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
5. Thủ tục công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
5.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phương thức điện tử đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an cấp tỉnh.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
5.2. Cách thức thực hiện
Gửi hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc theo phương thức điện tử. Trường hợp gửi hồ sơ theo phương thức điện tử thì phải lưu giữ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
5.3.1. Thành phần hồ sơ
5.3.1.1. Đối với tổ chức
a) Văn bản đề nghị công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức theo Mẫu số 11 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP;
b) Tóm tắt lý lịch của người đứng đầu tổ chức cung cấp dịch vụ theo Mẫu số 04 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP và các văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 82 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
c) Tài liệu chứng minh địa điểm trụ sở mới của cơ sở cung cấp dịch vụ đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 82 Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
5.3.1.2. Đối với cá nhân
a) Văn bản đề nghị công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của cá nhân theo Mẫu số 11 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
b) Tài liệu chứng minh địa điểm cung cấp dịch vụ mới.
5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp tỉnh.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Giám đốc Công an cấp tỉnh công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
5.8. Lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Văn bản đề nghị công bố lại đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 11 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Tóm tắt lý lịch của cá nhân, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Các trường hợp công bố lại đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng gồm:
a) Thay đổi người đứng đầu;
b) Thay đổi địa điểm trụ sở.
5.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.
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1. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nộp bộ hồ sơ tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của Công an cấp xã nơi cư trú, xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân để đối chiếu.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn và cấp phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
1.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của Công an cấp xã hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia, người nộp có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.3.1. Thành phần hồ sơ
- Đơn xin đi cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy; trường hợp người nghiện ma túy chưa đủ 18 tuổi thì phải có ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ theo Mẫu số 20 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Lý lịch của người đăng ký đi cai nghiện ma túy theo Mẫu số 33 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- 01 bản sao xác nhận tình trạng nghiện ma túy của cơ sở y tế có thẩm quyền.
Trường hợp người nghiện ma túy đang tham gia điều trị bằng thuốc thay thế mà đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện thì nộp 01 giấy xác nhận đang điều trị của cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 35 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP;
- Văn bản của Trưởng Công an cấp xã đề nghị xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng trong trường hợp đăng ký cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng.
1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Công an cấp xã.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Công an cấp xã về việc cai nghiện ma túy tự nguyện.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đơn xin đi cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy; trường hợp người nghiện ma túy chưa đủ 18 tuổi thì phải có ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ theo Mẫu số 20 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Lý lịch của người đăng ký đi cai nghiện ma túy theo Mẫu số 33 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
- Giấy xác nhận đang điều trị của cơ sở điều trị nghiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 35 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
1.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 120/2025/QH15.
- Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.


PHẦN III. CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI THỰC HIỆN TTHC
(Kèm theo Nghị định số 163/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ)
	TT
	Nội dung biểu mẫu

	I. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

	Mẫu số 01
	Phương án tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 02
	Văn bản đề nghị cấp (cấp lại) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 03
	Danh sách nhân viên của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

	Mẫu số 04
	Tóm tắt lý lịch của cá nhân, người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

	Mẫu số 05
	Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 06
	Báo cáo khắc phục hậu quả việc đình chỉ hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân/cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

	Mẫu số 07
	Biên bản vi phạm các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 08
	Quyết định đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 09
	Văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy

	Mẫu số 10
	Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	II. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CAI NGHIỆN MA TÚY

	Mẫu số 11
	Văn bản đề nghị công bố (công bố lại) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng của tổ chức, cá nhân

	Mẫu số 12
	Quyết định công bố (công bố lại) cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 13
	Biên bản vi phạm quy định pháp luật về cai nghiện ma túy của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 14
	Quyết định đình chỉ hoạt động cai nghiện ma túy đối với tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 15
	Báo cáo khắc phục việc đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 16
	Quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền

	IV. CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

	Mẫu số 20
	Đơn xin đi cai nghiện ma túy tự nguyện

	Mẫu số 21
	Sổ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

	Mẫu số 22
	Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện

	Mẫu số 23
	Biên bản giao nhận Quyết định/Giấy xác nhận/Thông báo

	Mẫu số 24
	Biên bản tiếp nhận đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

	Mẫu số 25
	Cam kết bằng văn bản về việc chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp quản lý, giám sát

	Mẫu số 26
	Văn bản đề nghị tiếp tục quản lý, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 27
	Giấy xác nhận hoàn thành dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 28
	Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

	Mẫu số 29
	Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

	Mẫu số 30
	Giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện tự nguyện/thời gian, quy trình đã thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân

	Mẫu số 31
	Biên bản giao, nhận hồ sơ, người cai nghiện ma túy

	Mẫu số 33
	Tóm tắt lý lịch của người nghiện ma túy/người sau cai nghiện ma túy

	Mẫu số 35
	Giấy xác nhận người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế


15
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Miu sb 02
TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO QUAN, TO CHUC? Dic lap - Ty do - Hanh phiic

Sé: Bocpassss  sosissi 3 i ngay... thang... ndam..............
V/v dé nghi cAp (cdp lai) Gidy
phép hoat dong cai nghign ma tiy

Kinh gui: Giam doc Cong an..... *.....

Tén o s& viét bing tiéng nUGC NZOAT (EU CO): wovvuvrnrvvvrrinrrriiieiiiisreiies

TEN CO SO VIEL AL (FIBU CO): wovoevreresvereeierissiie st

Dién thoai: .oovvevveriieceeeciieeecee 11, | —
Trang thong tin dién tir (néu G0 cvarsersssimonivonnssonssssnmis s a RTINS VIR SRR RS
3. Nguoi dai dién theo phap TuAt: ..o
CRUEG DI is0s. vsvmrnnsnissnissssybissisassmsii s swsshes S tssmgsaiissmmsmensassponss srousBessnsvonsass
SR 11 1o T oL SR o s

4. Quyét dinh thanh lap (cho phép thanh lap) co s¢ cai nghién sb ... ngay ... thang
wos HATDY oo OO e

hofic Ma sé doanh nghigp:...

nim.. . thay déi lan tho ...
cap...
Dé nghi Giam dbc Cong an ......... A it

ma tay.
Co s¢ cam két thuc hién ddy di trach nhiém, nghia vu theo ding quy dinh cta phép
ludt vé cai nghién ma tay.

HO so kem theo gdm:

Noi nhin: NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
- Nhu trén; (K, ghi rd ho tén, dong ddu)
4 1)) e

Ghi tén co quan, 16 chire chi quan.
? Tén co s¢ cai nghién ma tiy tu nhan.
* Dja danh.
' Tén tinh/thanh pho. h
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MAu s6 03
TEN CQ, TC CHU QUAN' CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO SO CAI NGHIEN....... Poc lap - Tu do - Hanh phic

DANH SACH NHAN VIEN

Kinh gui: Giam déc COng an..........ccceeeevve.

1. Tén co sé viét biing tiéng Vigt (ghi bang chit in hOG):.........cevvvverieervvvins

Tén co sO viét bang tiéng nude ngoai (néu cd): ..

TEN CO SO VIEL tAL (U CO): cvverrnereresrssesssnisssinsionsssssssssassusitessimsmsnisssassorssssnsaassansnensss

5 ITC R R 2 114y
‘Trang thong tin di¢n tir THEIEBY: s crsusvvnsomsvssvinssomunsston s BT TR R AR S S0
3. Ngudi dai dién theo phap ludt: ...
CRIIE BANNY caisiscsimseisonsisvistsassssronssssssesssasasasnos sonssssatos ossisessbisssf FRs 4 1SV THIRIT 3598

S8 il Thoal HERIACE s vuusmmimsmmiresnsssissss esssdEas ssmaiilon i sns sisvasisinses

Co so cam két noi dung thong tin vé nhan vién trong danh sach kem theo la chinh xdc.

Thong tin vé hop ddng

Ngdy Sé Trinh I lao djng
| thang | ccrcec | Chie | a9 L ey j—
T | Hov Thoi | Thoi
ovaten | | piemr | vy | chuyen | 078

vige | Ngay [ Cong | gian han
ky viée lam hop
vige | dong

sinh HC mén

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(K, ghi r6 ho tén, dong ddu)

I"Tén co quan, t chiic chit quan true tiép (néu c6)
2Tén co sO cai nghién ma tay. ﬁ
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MAu sb 04

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poe lap - Tu do - Hanh phuc

TOM TAT LY LICH
ciia ¢4 nhin, ngudi ding diu/ngudi dai dién theo phap luat
ciia co s¢ cai nghién ma tiy/co s cung cép dich vu
cai nghi¢n ma tay ty nguyén

Anh 4x6

1. SO LUQC VE BAN THAN

S, N O FRBIIERRY . cismmvssmnsismmsna o s s S S A e s SR e o vl b
6. S5 CCCD/CMND/HC:
Ngay Cép: T LT ep— Noi cap
7. Trinh do dao tao (ghi ré trinh do, tén nganh dao tao cao HRGL): o
II. QUA TRINH HQC TAP, LAM VIEC

1. Qua trinh hoc tip, cong tac

| Da hoc va tét nghi¢p nhitng truomg nao, & dau hodc lam nhimg

‘ Tir thang, nim
| dén thang, nim

cong viée gi (ké i hop ddng lao djng) trong co quan, don vi, to
chire nao, & dau (ké khai nhitng diém chinh, diém lién quan dén kinh
nghiém vé cong tdc cai nghién ma tily, quan Iy sau cai nghién)

L

2. Pao tao, bdi dudng vé cai nghi¢n ma tiy

‘ Tén co
so/khoa/lap dao
tao, boi dudng

T Noi dung | Thoi gian dao tao (nr

Viin bz:'\ng,
chirng chi

Hinh thirc

thang... nam.... dén )
& dao tao

nam....)

dao tao,

]

boi dudng ﬂ thang.....

Téi xin cam doan 16i khai trén 12 dung su that. Néu co gi sai toi xin hoan toan
chiu trach nhiém theo quy dinh ctia phap luat./.

XAC NHAN 2
(ky, ghi ré ho, tén, dong dau)

NGUOI KHAI
(ky, ghi ré ho tén)

' Dja danh.

? X4c nhén cua co quan chi quan hoac UBND céip xa noi cu tri.

L
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MAu s6 05
BO CONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN....L..... Doc lap - Ty do - Hanh phic

86" . i /GP-LIDCNMT - S— ngay.....

GIAY PHEP HOAT PONG CAI NGHIEN MA TUY
GIAM POC CONG AN.......

Can cir Ludt Phong, chong ma tiy ndm 2025,
Cdn cir Nghi dinh 56, s v /2026/ND-CP ngay ...../..../2026 ciia Chinh phi Quy dinh
chi 1iét va hwdng dén thi hanh Lugt Phong, chéng ma tiy;

Theo dé nghi ciia Trirdng phong Canh sdt diéu tra 19i pham vé ma tiy,

CAP PHEP HOAT DONG CAI NGHIEN MA TUY

........................... I iiiiieee . (Viét in hoa)

Tén co s viét bing tiéng nudc ngoai, tén Vit tit (n6u €6): .ovvvvvvvvvvivvivsrmninriniinnn
1. Dja chi tru s6 chinmh: .
D0 thofls svsmmsssmsspvmmemisse § BRI vevernensmmmnmsnsnssammisdenldd RIS
Trang thong tin di¢n tir (RBUICBY: sussvnssserssssesssssessomsumsonssssessnsassussasssisasssssssssinissgasiis
2. Nguoi dai dign theo phap Tufit: ..o

CHUTC VALY +eosvnnsosessnessonssissnstosspossnisss iassRisbiiansuisssssssshsnsssbs iiesnsnsanipesomensaesnnssssnasss
Tl 0 {GL0(®1 81 /hi) b)) 5 (G NE——— Neay ¢Ap: ..oovvieernnns
NOT CAP: 1 evrrreneeeceermenismssisie s ss bbb bR s 00

3. Loai hinh thire €0 s87 ....cooviivniiiiiinin T

4. Thoi gian lam viée hang ngay: .....ooveveenninnenannns
5. Hiu lye ciia gifly phép: .............o.coooies

GIAM POC
(Ky, ghi ré ho tén, dong ddu)

! Tinh, thanh phé.

% Pia danh.

* Ghi rd tén co 50 cai nghién ma tly.

* Ghi loai hinh t6 chite co s¢ theo Uld) phép, dang ky thanh 1ap (doanh nghip, co s& khdc...).
5 Ghi rd ngay, thang, nam thoi diém bét ddu, két thic (néu c6).

&
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TEN CQ, TC CHU QUAN/ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic
—

BAO CAO
Khiic phuc hiu qui viée dinh chi hoat dgng ciia co' s¢' cai nghién ma tay tw
nhén/co s6 cung céip dich vu cai nghién ma tiy

Kinh gui: Giam déc Cong an..................
Thye hién Quyét dinh sd:..../QD-CAT ngay ... thang ... nam ....... clia Gidm
dée Cong an......vé viée dinh chi hoat dong cai nghién ma tity ¢6 thoi han déi vei co
sO cai nghién ma tiy... Co s¢ cai nghién...... bdo cdo két qua khic

phuc héu qué dinh chi hoat dong cai nghién ma tiy nhu sau:
1. Hanh vi vi pham va két qua khic phuc (ghi 16 ting hanh vi vi pham theo bién
ban va két qua khéce phuc ciia co so cai nghién ma tiy)

2. Két qua giai quyét ddi voi ngudi cai nghién theo hop dong dich vu cai nghi¢n
ma tuy trong thoi gian co so bi dinh chi hoat dong (boi thueng thiét hai, hoan tra chi
phi cai nghién, ('/111)@1 co so cai nghién ma tuy....)

3. Céc vén dé khac

4, KAEN DRI coet

Noi nhin: NGUOI PAI DIEN
- Nhu trén; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
-Luu ...

! Tén co quan, t6 chire chu quan tryc Iiép (néu co).
2 Tén co s& cai nghién ma tiy/co s& cung eép dich vu cai nghién ma tiy tu nguyén. L
* Pija danh




image7.jpg
26
Miu s6 07

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pje lap - Tw do - Hanh phic

......... ngay.... thang..... nam.......

BIEN BAN VI PHAM

HOm nay, hoi.... gio.... phit, NAY..../..../eccveoosy 1 oo Wi
Can cii Nghi dinh 56 ... ... /2026/ND-CP ngay ..... thang ... nam 2026 cua Chinh phit
quy dinh chi 1iét va huong dan thi hanh Lugt Phong, chong ma tiy,;

Chiing tdi gdm:

1. Ho va tén: ..

Co quan: ........

2. V6i su chimg kién ctia®:

B V8 B comnos s ssimstssmrmepssssess NEh& NERIEP: ..evveevecveerrrrirereiisinns
S8 CC/CCCD/CMND/HC : ..vvevvessssssssissssesesssnees Ngay CAP: ..o orervenne /A
111 T P P e —

NOT G RGN NAY et s st s en

Tién hanh 1ap bién ban vi pham dbi voi

l."l'én €O ST oo oot eeer et eviseiesssiaennen s Gidy phép hoat dng cai
nghién so: ...... /GP-HDCNMT cip ngay ........... tai:
Dia chi tri G Chinh: oo
NEUOT A2E BICNI 1o
CRTC VU «ovvievenieseeesemcsenesenstsiaitssbesssassssnsssasssstsessnssssssissnsnsmassasssssasasist sssstssassss
2. D ¢6 cac hanh vi vi pham: ..o L UUTURRTR OO
Quy dinh tai Nghi dinh SO o /2026/ND-CP ngdy ..... thang .... nam 2026 cua

Chinh phu Quy dinh chi tiét va huong din thi hanh Ludt Phong, chong ma tay;

3.'Y kién trinh bay cla dai di¢n 16 chire vi pham: .....oooooiiiiiiiii

I Tén Cong an cAp trén.

2Tén Cong an 1ap bién ban.

3 Ghi rd dia danh xa/phudng/dac khu, tinh.

4 Ho, tén ngudi 1ap bién ban

5 Ghi rd ho tén, ngh nghiép ciia ngudi chimg kién. kW
© Ghi cu thé hanh vi vi pham. P
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4. Chung t6i da yéu cau co sé cai nghién ma tiy chdm dut ngay hanh vi vi
pham.

5. Céc bién phap ngan chan va bao dam xit Iy vi pham duoc ép dung, gdm: (Ghi
ro cdc bién phdp da dwoc dp dung)..

Bién ban 1ap xong hdi.... gior O, A — gdm...... to, duge
lap thanh........... ban ¢6 ndi dung va gia tri nhu nhau; da doc lai cho nhiing nguoi ¢o
{én néu trén cing nghe. cong nhan la dang va cung ky tén dudi ddy; giao cho ong
(0 S T — la ca nhan vi pham 01 ban, 01 ban luu ho so.

Truwong hop dai di¢n co sé cai nghién ma tity vi pham khong ky bién ban
Ly do dai dién co s vi pham khong Ky bien ban:........ccvmmiiniiinnn:

PAI DIEN CO SO NGUOI CHUNG KIEN  NGUOT LAP BIEN BAN
(KY, ghi rd ho tén, déng déu) (Ky, ghi ré ho tén) (Ky, ghi rd chitc vu, ho tén)
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Mau s6 08

BO CONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN.....lce Pjc 1ap - Tu do - Hanh phiic
S6:  /QD-CA... 2 e ngay ... thang ..... nam ...........
QUYET PINH

Pinh chi hoat djng cai nghi¢én ma tiy c6 thoi han dbi voi ... ...

GIAM POC CONG AN...L...

Can cir Ludt Phong, chéng ma tity nam 2025;
Cdn cir Nghi dinh s6 ....... /2026/ND-CP ngay .....thang ... nam 2026 cua Chinh phi
quy dinh chi tiét va hudng dén thi hanh LugGt Phong, chong ma tiy;

Céin et Bién ban vi pham s ........ ngay ...thang .... ndm ... ...vé hanh vi vi pham cdc
quy dinh cia phdp ludt vé cai nghién ma tily cua........... L P i

Theo dé nghi cia Truong phong Canh sdt didu tra 16i pham vé ma tiy,

QUYET DINH:
Pidu 1. Dinh chi hoat dong cai nghién ma tay déi voi ............ - — :
Gidy phép hoat dong cai nghién ma tay so: JGP-HDCNMT, cap ngay
..... P loiressiiren, DAL oissiono Vg o0 A s R o A S e A 5 5y S o e st s e
2.1y dosdinhiehl: . vsmmivnmsimisimisions st A R TS TR
3. Thai han dinh chi:....... thang, tir ngay..../ .../ ...... dénngay ...../eeid e
Pitu2. ... i~ phai chiu trach nhi¢m hoan tra chi phi cai nghién va giai quyét cac

quyén, loi ich khic cta nguoi cai nghién theo hgp dong dich vu cai nghién ma tly.
Diéu 3. Quyét dinh ndy c6 hiéu lue k& tir ngay ky.

Picu 4. Truong phong tham muu, Trudng phong Canh sat diéu tra toi pham vé ma tiy,
Co s0 cai nghién ma tly c6 tén tai Didu 1, cac co quan, td chire, ca nhan ¢6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: GIAM POC
- Nhu Diéu 4; (K¥, ghi rd ho tén, dong ddu)
- Luu VT.

! Tinh, thanh phé

* Dia danh.

¥ Ghi rd tén co s cai nghién ma tuy. ) »

* Ghi 10 1y do dinh chi theo quy dinh cta Nghi dinh s0 .../2026/ND-CP ngay ..... e
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Miu s6 09

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
e geve Dge lap - Ty do - Hanh phic

| R—— Pt Gidly phép hoat dong cai nghién sb:
...... JGP-HDCNMT, €3p NEAY ...vobreneilivivmioics Tl isvssionivmiassamommsrmsisss

Dia chi try & ChINN; .voveceiisninienisesmmsissseisssmensssnssssssesassssacasisssasmensesssssassssnes

Ngudi dai dién theo phap TUL: ...

$6:CCICCEDICMNDIEC . .sssmmmssesssnisssisssnen Nty clp: sl

I RS o s s T 4 SR AT s VTR

CRITCIVILY cxnssvessmmnsissssn brasiminsmms T TR ca i PR AR

2. D& nghj dimg hoat dong cai nghién ma tiy tir ngay:

KT 0 2 1T U PU USSP T T PP PR TLPTRE O

COSG o D o cam két thuce hién ddy du trach nhi¢m theo
quy dinh cta phap luat./.
NGUOI PAI DIEN
(K3, ghi 16 ho tén, dong daw)

! Tén co quan, 16 chirc chu quan truc tiép (néu co).

? Tén co so cai nghién ma tiy/co sO cung cp dich vy cai nghign ma tay tu nguyén.

} Dia danh. i k/
*“Tén tinh/thanh pho. —
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Mau s6 10

BO CONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN.......L...... Péc 1ap - Tw do - Hanh phie

S6:  /QDP-CA... e L ngay .... thang ..... nam ..........

QUYET PINH
Thu hdi gidy phép hoat dong cai nghi¢n ma tiy ddi v6i..... .....

GIAM POC CONG AN......."...
Can cir Ludt Phong, chong ma iy ndm 2025;
Can cit Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngdy .... thang ... ndm 2026 ctia Chinh phii quy
dinh va hweéng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tuy;
Can cir Bién ban vi pham ngay ....thdng ... nam ... ... vé hanh vi vi pham cdc quy dinh
cua phap ludt ve cai nghién ma tly Ciid............° ooeenennne

Theo dé nghi ciia Triéng phong Canh sat diéu tra toi pham vé ma tily,

QUYET DINH:
Pidu 1. Thu hdi Gidy phép hnal dong cai nghi¢n ma tay R /GP-
llDCNM'l do Giam déc Cong an cdp ngdy ... LR, ——— Ol awesswssnans 3

Dia chi try s¢ chinh: ...

Ngudi dai dién theo phap lua

Lol Bty Wi wovrssermmmimmsmmmmmgrmss Mhiiiiiescssmvusesssnes TR

Piéu 2. . phai chiu trach nhi¢m hoan tra chi phi cai nghién va giai
quyét cac quyén, loi ich khac clia ngudi cai nghién theo hop dong dich vu cai nghién.

Diéu 3. Quyét dinh nay ¢6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 4. Truong phong tham muu, Trudng phong Canh sat dxcu tra toi pham vé
ma tiy, Co s& cai nghién ma ty c6 tén tai Piéu 1, cac co quan, o chirc, ca nhan ¢
lién quan chiju trich nhi¢m thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: GIAM POC
- Nhu Diéu 4; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- Luu VT.

! Tinh, thanh pho.

? Dia danh
3 Ghi rd tén co sa cai nghién ma tiy.
' Ghi r5 1y do thu hdi theo quy dinh ciia Nghj dinh 50 .../2026/ND-CP ngay ..... _L
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Miu s6 11

TEN CQ, TC CHU QUAN'! CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO SO..ceveeeiensnnens 2 Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic
860 B . o L — L NGAY ... thdng ..... nam.........

V/v dé nghi cong bd (cong bd lai) co
s& du dicu kién cung cap dich vu
cai nghi¢n ma tiy

Kinh giri: Giam déc Cong an .........5 oo

1. Ho, tén ca nhan/co s¢ cung cép dich vu (chit in hoa): ....

Dia chi cung ce‘ip dich vu:
Dién thoai: ...
Nguoi dai dién theo phap ludt (BOTVAICHESE: ooseeemsmmssaminsao s
S8 CC/CCCD/CMND/HC: oo NEAFOAD: el

NI CADS o wwmmmrsimessmsissssssussertassssas omsasmasssisssnssrnss s TS RS SST IS 1 oSH A TEES

Chie VU3 ssvessssmsssomummssssssgesvesesnss
2. B¢ nghi Giam déc Cong an ............... B, i recscrnenane s cong bd/cong bé lai du
diéu ki¢n cung cép dich vu cai nghi¢n ma tdy.

a) Phiam Vi dich VIIE wossssssssunssunssmerivsnvsnmmunons Swovsoossssusossmsiissd s aisssssnss

b) Loai hinh cung cép dich vu: ...ooooeeeieeinn T vmmcnsssensommmiso e 15 5 A

Co so cam két thye hién ddy dii trach nhiém, nghia vu theo ding quy dinh cta phdp

luat vé cai nghién ma tay.

3. Hb so kem theo gdm:

NGUOI PAI DIEN/DE NGHI

Noi nhin:
(K, ghi 16 ho ién, chite danh, déng ddu (néu cd))

- Nhur trén;

! Tén co quan, té chuc chi quan trye tiép (néu cd).

2 Tén co s& cung cp dich vu cai nghién ma tity.

3 Chir viét tit tén cung cdp dich vu cai nghién ma tay.
* Dia danh.

5 Ghi rd tén tinh/Thanh ph. .
6 Ghi rd dich vu cai nghién ma tiy cung cap. !,“._

7 Ghi 10 dich vu ndi tra hay ngoai tr




image13.jpg
MAu sé 12

_ BOCONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN ......... e Poe 1ap - Tu do - Hanh phiic
S8  MOPCAG: 00 e — ngay ... thang ..... nam ... ... ...
QUYET DINH

Cong bé td chirc/ca nhén dii diéu ki¢n cung cip dich vu cai nghién ma tiy
tw nguyén tai gia dinh, cfng dong

GIAM POC CONG AN......"......

Cén ctr Ludt Phong, chéng ma tity nam 2025;

Cein cte Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay .... thing ... nam 2026 cia Chinh phii quy
dinh va hieéng dén thi hanh Ludt Phong, chéng ma tiy;

Can cii Bién ban tham dinh............................ Ry woalovadias s R,

Theo dé nghi ciia Truong phong canh st didu tra 16i pham vé ma tiiy.

QUYET DINH:

Pidu 1. Co sé/ca nhan dudi day du diéu kién cung cdp dich vu cai nghién ma
thy tu nguyén tai gia dinh, cong dong:

1. Ho, tén ca nhan/co s¢ cung cép Aich Vil (chlt tn BORY: snominmiimmimnsisn
2T 1511 T 1 (0]:) LR ———— ; E-mail: ......

Nguoi dai dién theo phap luat (d6i voi co s9): ...

Chure danh: ... S4 dién thoai: ......eevvvvvnnnnnn

2. Pham vi dich VUi oo B AR R R

3. Loai hinh cung cap dich Vi .ooooeeeiireniinnnns B i s Y SR G
4, Diaichl cung GAP AICTIVIT o cwusesmvsnsossismssassssissisassicssmsssisssionsssisn mimsmssssism sy
s 10 B T s 11 <131} O

Didu 2. Quyét dinh nay c6 hi¢u luc ké tir ngay ky.

Pidu 3. Truong phong Tham muu, Trudng phong Canh sét diéu tra t9i pham vé
ma tiy, té chire/ca nhan ¢6 tén tai Diéu 1 va cic co quan, td chire, cd nhan ¢6 lién quan
chiu trach nhi¢m thi hanh Quyél dinh nay./.

Noi nhiin: GIAM POC
- Nhu biéu 3; (Ky, ghi rd ho tén, dong dau)
- Luu VT.

! Tinh, thanh phd.

? Dia danh

3 Ghi rd dich vu cai nghién ma tiy cung cép
' Ghi rd dich vu ndi tri hay ngoai tri.

¢4
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MAiu sb 13

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poe lap - Tw do - Hanh phic

BIEN BAN VI PHAM

Hom nay, hoi.... gio.... phit, ngay..../..../........, tai
Céin cte Nghi dinh s6 .. ... /2026/ND-CP ngay ..... thang ..... nam 2026 cia Chinh phit

quy dinh chi 1iét va hwéng dén thi hanh Ludt Phong, chéng ma tily;

I. Chung t6i gom:

1. HO VA teN: .ooveverrerererinnes L —— CRUC VUL covvceeresevenseierenienserenes

DIOM VI ctittititeierer s sei e e

2. Véi sy chung kién ciia®:

BLO TRTBINS oo oo s A S AT Y Ngh& nghi@p: vvoovevevicvieeicseeenas

Ll 6{07/0(6161 761 1) b & (0 ISEmE————, Ngay Cip: ...../ecoceereene Frucssexensinss

R CADY iyt oS AR R RS

NOi § hiBN NAY: c.coviiriiiiiiniriniisisrss e

I1. Tién hanh 13p bién ban vi pham dbi voi:

1. Ho, tén ¢4 nhan/co s& cung ¢ip dich v (CAf in hoa): ......covvuivviiierisisiiisins

ST T ——————— . VBl s
Ngudi dai di¢n theo phap luat (déi Wi CHSEY s sonmmammmesmssimoiosimesen
] 011 711

S8 0C/COUD/CMNDIHC: svusvssssssussssassssrasorsaen Ngay cap: ..... — Fsssavserimins

I ORI 0 AR PSSR st FEETR
2. i ¢6 cac hanh vi vi pham: .....cocoveviiennnns 8, ieiesrenssenieeres et s s et

Quy dinh tai Nghi dinh $0 ...../2026/ND-CP ngay .... thang .... nam 2026 cta Chinh
pht quy dinh va huong din thi hanh Ludt Phong, chdng ma tiy;

3. Y kién cta dai dién 1 chirc/ca nhén vi PRETTL ¢ s sanmammsersmmspamagimess

! “T'én Cong an chp trén.

2 Tén Cong an ldp bién ban.

¥ Noi phat hién vi pham.

4 Nguoi lap bién ban.

5 Ghi 18 ho tén, nghé nghigp ctia nguoi chung kién. b
9 Ghi cy thé hanh vi vi pham. S




image15.jpg
4. Chling t6i da yéu cdu t6 chirc/ca nhan chim dit ngay hanh vi vi pham.
5. Cac bién phdp ngin chin va bao dam xu ly vi pham dugc dp dung,

Bién béan lap xong hoi.... gid.... phit, ngay........ (R, S 3+ B0 ucsons 10, duge
lap thanh........... ban ¢6 ni dung va gia tri nhu nhau; da doc lai cho nhitng ngudi o
tén néu trén cing nghe, cong nhan la ding va cing ky tén dudi day: giao cho dai dién
16 chtre/ca nhan vi pham ..... ban, ..... ban luu hd so.

Trwong hgp khong ky bién ban

Ly do dai dién 16 chiic/cd nhan vi pham khong ky bién ban

CA NHAN VIPHAM  NGUOI CHUNG KIEN NGUOI LAP BIEN BAN
(Ky, ghi ro ho va tén) (Ky, ghi ré ho va tén)  (Ky, ghi rd chitc vu, ho va tén)
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Miu sé 14
BO CONG AN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN......... e Dioc lap - Ty do - Hanh phic
86:  JOP-CAw: s 2 sy ngay ... thang ... nam

QUYET DINH
Dinh chi hoat djng co s6 cung cfip dich vu cai nghi¢n ma tiy
tai gia dinh, cfng df‘)ng

GIAM POC CONG AN ............ A ——
Can cit Lugt Phong, chong ma tiy nam 2025;
Can cit Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay .... thang ... nam 2026 cia Chinh phii quy
dinh va hwéng dan thi hanh Lugt Phong, chong ma tily,
Cén cit Bién ban vi pham s6......... ngay ....thang .... nam .. ... vé hanh vi vi pham cac
quy dinh cua phdp ludt vé cai nghién ma tiy Cid..............” oo 4

Theo dé nghi cua Trivong phong Canh sdt dicu tra 16i pham vé ma iy,

QUYET DINH:
) Diéu 1. Dinh chi hoat dong cai nghi¢n ma thy cta ... :
Quy¢t dinh s6: .../QD-CA ngay ...../...../... cia Gidm doc Cong an .
L. Ly de dinb chi: ......oonmners
2. Thoi han dinh chi....... thang, tir ngay...../..../...... dén ngay .../ evuenn.
PR 25 ossinvwens S — phai chiu trach nhi¢m hoan tra chi phi cai nghién
va giai quyét cac quyén, loi ich khac ctia ngudi cai nghién theo hop dong dich vu cai
nghién.
Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hi¢u luc ké tir ngay ky.

Dleu 4. Truong phong Tham muu, Truéng phong Canh sat diéu tra t6i pham vé
ma tdy. 10 chie/ca nhan ¢6 1én tai Didu 1 va cic co quan, 16 chire, ca nhan c6 lién quan
chiju trach nhi¢m thi hanh Quycl dinh nay./.

Noi nhin: GIAM POC
- Nhur Diéu 3; (KY, ghi 16 ho tén, ding déu)
- Luu VT.

"“Tinh, thanh phd.

? Pia danh.

3I6 chire, ¢ nhén vi pham.

*+ Ghird ly do dinh chi theo quy dinh ctia Nghi dinh.

\=
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MAusb 15

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN COSO.uviniinrinnn? Poc lap - Ty do - Hanh phic
.......... 3 i NEAY..... thdng ... NAM.............
BAO CAO

Khic phuc vige dinh chi hoat djng ciia co's¢' cung cAp dich vu
cai nghié¢n ma tdy tw nguyén tai gia dinh, cgng dong

Kinh gui: Giam dbc Cong an ........ S S
I'hure hién Quyét dinh $6:..../QD-CA ngay ... thang ....ndm ....... ctia Giam dbc
Congan......... R vé viée dinh chi hoat dong co s¢ cung uép dich vu cai nghién

ma tay tai gia dinh, cong dong.

Co s& bio cdo két qua khiic phuc viée dinh chi hoat dong cai nghién ma tiy nhu sau:

1. Hanh vi vi pham va két qua khic phuc (ghi rd timg hanh vi vi pham theo bién ban
va két qua khdc phuc cua co so cai nghién ma tiy).

2. Két qua giai quyét d6i véi ngudi cai nghién theo hop ddng dich vu cai nghién
trong thoi gian co s¢ bi dinh chi hoat dong (béi thuong thiét hai, hoan tra chi phi
cai nghién, chuyén co sé cung cdp dich vu khdc....).

3. CaC VAN A8 KDAC: ooovt i

4. Kién nghi:

NGUOI PAI DIEN
(KY, ghi 15 ho tén, chire danh, déng déiu)

!"Ién co quan, t6 chire chil quan truc tiép (néu co).

2 [én co 5o cung cap dich vu cai nghién ma tay

! Dia danh.

* Tinh, thanh phé. ~
5 Ghi rd kién nghi thdng béo cho phép hoat dong lai hodc khong. —
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MAu s6 16

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
! DPoc lap - Tw do - Hanh phiic

QUYET DINH
Giao nhi¢ém vu cung cap dich vu cai nghlen ma tay tu nguyén
tai gia dinh, cong dong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN ......cocvenne. -

Can cir Ludt Phong, C'/15;zg ma tuy nam 2025;
Can cie Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay .... thang ... nam 2026 cua Chinh phu quy
dinh va hieéng dan thi hanh Ludt Phong, chéng ma tiy;

Theo dé nghi cua Gidm déc CONE AR cuvsvswossrnveammas

QUYET DINH:
Piéu 1. Giao nhiém vu cho don vi su nghiép cong lap dudi day cung cép dich
vu cai nghién ma tiy tu nguyén tai gia dinh, cng dong:
1. Tén don vi su nghigp cong lap (chiz in  hoa):

Ngudi dai dié .. Chuc vu: .
2. Pham vi dich vu cai nghién tuy nguyén: ...
3, Lioai hinhicungielp diCh VI «esvseummmmrcs omorbonsse s s s osis sias s s snssssins
4, Pia:ehi Cung oA dich VUt vs s
5. Gia dich vu (dir Inen) ............................................................... .
Piéu 2. Viéc cung cap dich vu cai nghién ma tiy thyc hién theo co ché glao
nhi¢m vy cho don vi thuc hién. Don vi phai bao dam thyc hién theo quy dinh phap luat
vé cai nghi¢n ma tay.
Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.
Pidu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan, Giam déc Cong an, tb chirc ¢o tén
tai Didu 1 va céc co quan, td chirc, ca nhan ¢ lién quan chju trich nhi¢m thi hanh

Quyét dinh nay./.

Noi nhin: CHU TICH
- Nhu Diéu 4; (K)}, ghi ro ho tén, déng dau)
- Luu VT,

! Tinh, thanh phé.

? Pia danh.

* Ghi rd dich vu cai nghién ma tiy cung cp.
* Ghi rd dich vu néi tri hay ngoai tri.

iy
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Miu s6 20

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phac

........ Loy NGAY ... thdng ... ndm ......

PON XIN DI CAI NGHIEN MA TUY TU' NGUYEN

Kinh giri: Trudng Cong an .......ooeeeeees & sttty
1. Thong tin ngudi viét don:
- Ho va tén Coierin Hot): sesmspusmomispsismsmiiamsens eSS
- Ngay, thang, nam sinh: ... (20T R ———————
-84 CC/CCCD/CMND/HC: .o Ngay cp: ..../..........Noi clp: ...

2 NGE CU U e oveesereereseasesorcrsnisesensssesassesesesesssss e s s s s aasansss hassessensinsssanssnanssasise

- Quan hé voi nguoi ty nguyén cai nghidn:. ..o S s ETEERA
2. Thong tin nguoi cai nghién ma tiy tw nguyén:

- Ho va tén (VIBE 10 HOQ): ovoeesesesineinisissinssaiesiss s

- Ngay, thang, nam sinh: ..
- 8§ CC/CCCD/CMND/HC: ...

- Pién thoai L8N h&: ..covivivimmermmmmmimmssmssminis
3. Ping ky cai nghién ma tiy ty nguyén véi cic ndi dung sau:

3.1. Dia diém cai nghién dy kién (ra chon va danh ddu X vao hinh thite dang ky
cai nghién ma tiy tw nguyén phit hop):

a) Tai gia dinh, cOng dong ]

(Xay dung ké hoach cai nghién theo diém 3.2)

b) Tai co s& cai nghién ma tay cong lap [

?) Tai Truong gido dudng (chi 4p dung cho ngudi nghién tir da 12 tudi dén dudi
18 tudi)

! Dia danh.
2 Noi dang ky cai nghi¢n ma tay. k
3 Ghi ro 1 bd, me, vo, chdng hodc con rudt. —
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d) Tai co 6 cai nghién ma tiy tu nhan O

3.2. Ké hoach cai nghién ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cOng dbng

TT 717V€)i7(71ung B Pia diém thue hign

[ | Tai gia dinh, cong ddng (Ghi r dia chi nha (16,
Pidu tri cit con, gidi | thon, xém, ban); t6 chike, cd nhdn cung cdp dich
1| doc. réi loan tam vi)...

thin |1 Tai co s¢ cung cip dich vu cai nghi¢n: (ghi ro tén, dia

" Tai gia dinh, cong déng (Ghi ré dia chi nha (16,

Pl Hili ikl thén, xdm, ban); t6 chiic, cd nhan cung cdp dich

nhén cach

3 | Lao dong tri li¢u

4 | Hoc nghé (néu co)

CAN BO TIEP NHAN NGUOI VIET PON
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén)

\F
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Miu s6 21

CONG AN .. CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

DPjc ldp - Ty do - Hanh phic

QUYEN SO:......
M@ ngay ......... thang.......... BB o mionsions
- 1 .z . " . d.}{ Gh.
e | 0 coccen N g G
na in
. CMND/HC i o
sinh nghién | nghién

(Tinh tir ngay 15 thang 12 nam truée dén ngay 14 thang 12 ndm bado cdo )
L Téng s6 nguoi dang ky cai nghién tw nguyén:........... trong do:
1.1. Tai gia dinh, cong ddng:

1.2. Tai co s& cai nghién ma tay cong lap:

1.3. Tai Truong gido dudng:

1.4. Tai co s¢ cai nghién ma tay tu nhan:

2.
3

NGUOI LAP

(Ky va ghi ro ho tén, chirc vu)

! Tén I:Jy ban nhan dén xaphudng/dac khu.
2'Tén Uy ban nhan dén xa/phuong/dac khu.

'I‘éng so nguoi dang trong thoi gian cai nghién tu nguyén:
Téng s6 nguoi hoan thanh cai nghi¢n tw nguyén:

thang ..

HAM s

TRUONG CONG AN
(Ky va ghi ro ho tén, déng ddu)

\=
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Miu sb 22

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap - Tw do - Hanh phic

CONG AN ...

QUYET PINH
Cai nghi¢n ma tiy ty nguyén

TRUONG CONG AN ... 7 ...
Can cir Nghi dinh s6 ...../2026/ND-CP ngay ... thang .... nam 2026 cua Chinh phi: quy
dinh va hieéng dan thi hanh Lugt Phong, chéng ma tiy;
Cdn cir don xin di cai nghién ma tiy tu nguyén;

Theo dé nghi i@ ..........oo.oo oo oo,

QUYET DINH:

Diéu 1. Cai nghién ma tay tu nguyén ddi véi:
1. ONg (DA) coveerveeveererseirsrernnes R, (5T B Y

Pidu 2. Dia diém cai nghién ma tay......o......
Diéu 3. Quyét dinh nay ¢6 hiéu lyc ké tir ngdy .....thang....ndm ..........

Piéu 4. (A)ng/bé ¢6 tén tai Diéu 1, co quan, 16 chire, ca nhan chiu trach nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./.

Noi nhin: TRUONG CONG AN
- Nhu Diéu 4; (K va ghi ré ho tén, déng ddu)
- Luu: VT.

! Tén Cong an tinh, thanh phé.
2 Tén Cong an cfp xa.

* Pja danh,

* B9 phan tham muu ban hanh Quyél dinh.

5 Ghi rd ho, tén ngudi cai nghién tw nguyén. e
© Ghi r dia diém cai nghién ma tiy theo don ding ky.
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pée lip - Ty do - Hanh phiic

BIEN BAN

V& viée giao nhin Quyét dinh/Gidy xdc nhin/Théng bio

Can cit Nghi d,inh;sé' ..... /2026/ND-CP ngay .... thang ... nam 2026 cua Chinh
phii quy dinh va heéng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tiy;

1. Hom nay, hdi.... gior ... phtt, ngdy...../...... — 7 R . S
ching t6i gom:
a) Pai dién bén giao:

HIO VA TBAL cronnsirossvissnassanssmsssameigs s isss s mpssasaivwansn HEOREC VUE ecumonesnssnsusasssnsiisss

b) Pai dién bén nhin:

HOIVA TR s misiamminsss o apuasenssins. anmasemvagusnssmomenmes . Gidi tinh: ...

Ngay, thang, ndm sinh: ....coeoeenneninieiiin

~S6 CC/CCCD/CMND/HC: ..

VO GBS cassnmnmsivisasisssivmasisvoisssngiomsasas
Dién thogi BN 18C: .ccovieuiuicieiniiiiiiiiiiisisiesis st sees

Quan hé véi ngudi nghién ma tiy duge quan Iy: ...

2. Chiing toi bén giao giao cho bén nhan Quyét dinh/Gidy xdc nhan/Thong bao

3. Bién ban nay gom ..... trang, dugc lap thanh ...... ban ¢6 gia tri phap ly nhu
nhau, dugc 1ap xong vao luc ........ gi0r ngay ... thang ...... DB s s gmes Hai bén da
théng nhat cac ndi dung giao, nhin va cung ky xdc nhin.

Bén giao gilr ....... ban; Bén nhan it .......... ban./.

BEN NHAN BEN GIAO
(K, ghi ré ho tén) (KY, ghi ro ho tén, chirc vy, dong ddu (néu
cd))
! Dja danh.
2 Ghi rd dia chi giao nhan Quyét dinh/Gidy xac nhdn/Thdng béo.
7 Ghi rd tén co quan, don vi giao k

4 Ghi rd tén Quyét dinh/Gidy xdc nhan/Thong béo. i
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Ty do - Hanh phic

...... L....., ngay ... thang ...
BIEN BAN

Vé viée tiép nhin ding ky cai nghi¢n ma tiy tw nguyén

Can cir Nghi dinh sﬁ' ..... /2026/ND-CP ngay ... thang ... nam 2026 cua Chinh
phii quy dinh va hieéng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tiy;
1. Hom nay, hdi.... gio ... phat, ngay..../...../occnn
Tilbsramsmssn . chiing t6i gom:
a) Dai dién ding ky:
Ho VA B0 onssmmmmmmvemmmsvomenmeninmsassis st s “EhTC VLS sssvsmmervssisressvaner
COGQUALLL evorsmsorsssonsississmssisisamssisssmemnss asmsernsssssssssstsssabsstsssarssssssssisssorsaiesiossossessatiass
Hogc
BLORATBEL +ocivvsitoseomsesensommsrasmasssersbsiiind - T — 2 GI6T tinh: e
Ngay, thang, NAM SINN: ..

86 CCCD/CMND/HY chiéu:
L5 ( o R —
Noi cur trt hodic ¢hd 6 BB NAY: ... oo

Dién thoai lién lac:

Quan h¢ véi ngudi nghién ma tiy duge quan ly:
b) Pai dién bén tiép nhan:

HHOVE T8I wninssnsmsumiassnmmsisossissssuinbisssmansnsasssbsdoaiinag : Chure vu:

o T 117 o T

2. Tiép nhan diing ky cai nghién ma tiy ty nguyén ddi voi dng/ba sau:

Ho VA (n (Viét i HOQ): cvvvevsveriens - ; GG tinh: v

Tén goi khac (néu co):

Ngay. thAng, NAM SINN ... s

! ia danh;

2 Ghi rd dia chi co s¢ quén 1y hodc gia dinh quan ly; K
* Nguoi bi dé nghi ap dung bién phap dua di cai nghién bét bude;
4 Ghi 13 12 vo/chdng/ cha/me/anh/ chi/em rudt;

S Nguoi bi dé nghi ap dung bi¢n phap dua di cai nghién bit bude;
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86 CCCD/CMND/HY chiéu:
noi cap:
3. Bién ban nay gom ..... trang. dugc lap thanh ...... ban c6 gia trj phap ly nhu
nhau, duge lgp xong vao 1) (o 2i0 ngay ... thang ...... 57110 R Hai bén da
théng nhét cac ndi dung giao, nhan va cung ky xdc nhin.

Bén giao gitr ....... ban; Bén nhén it .......... ban./.

BEN PANG KY BEN TIEP NHAN
(Ky, ghiro ho tén) (KY, ghi rd ho tén, chirc vu, dong ddu (néu
cd))

\»
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Méu 625

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc 1ap - Ty do - Hanh phiic

............. ngay ... thang ... nam ... ...

GIAY CAM KET
vé viée chap hanh nghiém chinh cac bién phap quan ly,
giam st cai nghién ma tiy ty nguyén tai gia dinh, cdng dong

Kinh gii: CONg an ... covvrvmmmenes svusrsn cavummmmenasaes

TEOUNDN DBk i nsisinssioisiivne i 56580 ATt TS 1 5 Y 0 AR S B Nt itizin
Ngay, thang, ndm sinh: ................ Oid ol oo sumsnmusnsomsnes
QB GBI v srop s i s S s ahiowiso ais o oimoiuavaoRssamshinasisnss nigisgsoshosssnansos
D chl tHEONE B coonminmnsmusessnnssssns iomminssiassssves §ravinesassiaso sy o
$6 CC/CCCD/CMND/HC: ...

Noi crtri hofc chd & hiBNNAY: .....u.eusensssrmsessssssursisssssssssssssrisssesssasesssssesssesreise

DN Thofl BB B! ....ccusmmsmmvimsiss siiienninsns saimmmms s siis s sesvieas s s s

T6i cam két chdp hanh nghiém chinh céc bién phdp quan ly, gidm sat cai nghién ma
tdy tu nguyén tai gia dinh, cdng dunu néu vi pham nhiing diéu cam két trén, toi xin

hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luét.

Noi nhén: NGUOI CAM KET
- Ngudi cai nghién tu nguyén; (Ky va ghi ré ho tén, dong déu)
L asnanenonsans

! Dia danh. ) =
2 Ghi rd Cong an cap xa.
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Miu s6 26

CONG AN......... L CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN ........... LR Déc lap - Tw do - Hanh phiic
sé:  /CA-.e.... 3. ngAY ... thang ... nam ... ..

V/v tiép tue quan 1y, hd tro ngudi
cai nghién ma ty tu nguyén tai
gia dinh, cong déong

Kinh guri: Cong an ......... A
Ong (ba): oovevecric 3 iensrersvasissosnansinirs dang thyc hién cai nghién ma tiy tu
nguyén tai gia dinh, cdng dong theo Quyét dinh $O: ..evvvuces /QD-CA ngiy ..... thang.....

(11 S cia CA . .. (kém theo). Nay chuyén dén cu tra tai:

Can cu Nghi dinh 80 i /2026/ND-CP ngdy ... thang ... nam 2026 cta Chinh
pht quy dinh chi tiét va huong din thi hanh mot s6 dxcu caa Luat Phong, chong ma

wy. dé nghi Cong an . ........ . tiép nhan, quan ly, hd tro cai nghlen tu nguyén
tai gia dinh, cong dom_ dbi voi: ()n (ba) ................ 2 theo quy dinh cua
phap luat.

Congan ...2...... xin thong béo dé cac dong chi biét./.
Noi nhén: TRUGNG CONG AN
- Nhu trén; (Ky va ghi rd ho tén, déng ddu)
B 1 - [

! Cong an tinh, thanh phé.

2 Cong an clp xa.

% Dja danh.

4 Cong an noi chuyén dén.

5 Ghi rd ho, tén ngudi cai nghién tur nguyén . ﬁ
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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

Sé:  /GXN 3. ngay ... thang ... nam ......

GIAY XAC NHAN
Hoan thanh dich vu cai nghién ma tiy ty nguyén tai gia dinh, cong ddng

Cdn cir Nghj dinh $6 ...../2026/ND-CP ngay ... thang .... ndm 2026 cua Chinh
phii quy dinh va huéng dan thi hanh Ludt Phong, Lhong ma tiy;

Cain civ Quyét dinh w ........... /OD-CA ngay ..... thang..... ndm ... ctia Truong
CONR sy srimaiion vé viéc cai nghzen ma ty tw nguyén tai gia dinh, céng dong

Gk ——— B s B X 613101 e ——
Ngdy. thang, nm sinhi.......ooooiiiiii e
) 86 CC/CCCD/CMND/HC: ...
HOTGADY vonvessisansiss
N G Bl
2. Xac nhan: Hoan thanh dich vi «oooovvvieeiiinnneecniienn, 8, e SR cai
nghién ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cong dong
Thoi gian: tir ngdy..... thdng...... ndm........ dén ngay..... thang...... nm........
Noi nhin: TO CHU'C/CA NHAN
- Ngudi cai nghién tu nguyén; (Ky va ghi ro ho tén, dong dau)

' Tén don vi chi quan.

2 Ién don vi cung cép dich vu.

' Dia danh

4 Ghi rd ho, tén nguoi cai nghién.
# Ghi rd ho, tén dai dién gia dinh.
9 Ghi rd dich vu su dung.

\F
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Miu s6 28

CONG AN...."..... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CONG AN XA...... % Poe lip - Tw do - Hanh phiic
S6:  /GXN-CA... . 3., ngay ... thdng ... nam ... ...
GIAY XAC NHAN

Hoan thanh cai nghién ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cdng dong

[610) (1N [— < —

Can cir Nghi dinh {(5 44444 /2026/ND-CP ngay ... thang .... ndm 2026 cua Chinh
pht quy dinh va hudng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tiy;

Can cir Qz(vél dinh $6: ........... /OD-CA ngay ..... thang..... Rdm ... cua Truong
CONg AN....cooviicniiinieiinnins vé viéc cai nghién ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cong
dong;
Can cir két qua cai nghién tu nguyén cria ong (baj:.................. L S
XAC NHAN:

1. Ong (ba)
Ngay, thang, ndm sinh
$6 CC/CCCD/CMND/HC:

B BAN st e
Nof o B oy ivissomenmesmomsnsion
2. Xé4c nhan: Hoan thanh cai nghi¢n ma tiy tw nguyén tai gia dinh, cong
déng
Thoi gian: tir ngdy..... thang...... ndm........ dén ngay..... théng...... nam........
Noi nhiin: TRUONG CONG AN
-Ong, bl " (Ky, ghi rd ho tén, déng ddu)

- Dai di¢n gia dinh...’;
- Cong an x@/phuong/dac khu...;

'Tén co quan cdp trén.

2 Tén co so cai nghién ma ty.

* Dja danh.

+ Ghi rd ho, tén ngudi cai nghién.
° Ghi 16 ho, tén dai dién gia dinh.

\=
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MAu s6 29
TEN CQ, TC CHU QUAN'  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO SO/PON VI.....5... Doc 1ip - Ty do - Hanh phic

Sb: /HDDVCN . . I ngay... thang... nim..............

HOP PONG
Dich vu cai nghién ma tdy ty nguyén

Cdn cir Nghi dinh :so AAAAA /2026/ND-CP ngay ... thdng ... ndm 2026 cua Chinh
phii quy dinh va hiedng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tuy,

Can civ Gidy phép hoat déng cai nghién ma tiy 56: /GP-HDCN ngay ...
thdng ..... 151 SRR, 3

Can cir kha nang thue hién cua Co SO ......5 ... va nhu cau sie dung dich vu
cai ngién ma tly tu ngUYEn cid ONg (BQ) ..........coovveviiic i

Hom nay, ngay ...... thang ..... ndm .......... LBT, s msnsraiionsnenisnas R RO ASIR TRERS
Chiing t6i gdm:
L. BEN CUNG CAP DICH VU (BEN A)

1. Tén co sd: .

II. NGUOI SU DUNG DICH VU (BEN B)
1. Neguoi cai nghién/ st dung dich vu cai ngién ty nguyén:
Ho vAtn (VAL in Boa): ovewissmamsmamsssisson R EITe 1511 AN

Ngay, thang, nAm SINN: ....ooooii s

86 CC/CCCD/CMND/HC: ..
B BADY somwmammmpmnsassuvasssss

. ngay cép'

$6 didn thoai HENNE: ...ovviiveeiiieiivieiieesiee s sneeiseessssssrsissnsssssssns s e
2. [)@i dién gia dinh, nguoi dai di¢n theo phép ludt (dbi vai nguoi tir du 12 dén
dudi 18 woi)

Ho VA 80 (VI 11 HOQY: vosssississimspmsssissisasssasssssmssassinons § GO TN enmemsnsinssssnsoesns

! "Tén co quan, t6 chire chit quan (néu co).

2 Tén co so cai nghi¢n ma tdy. ~
* Pia danh. itk
' Ho tén ngudi cai nghién/sir dung dich vy.
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Negay, thdng, NAM SINR: co..ciie s
- 86 CCCD/CMND/HY chiéu: . ngay cép: .
noi cap: ...

Noi cu tra:..

56 dithtlonl 180 hE memremmmsmmmms e ——

Hai bén théng nhit ky hop dong dich vu cai nghién ma tiy tw nguyén véi cdc
diéu khodn sau:

Diéu 1. Bén A chiu trach nhiém cung céip cho bén B dich vu cai nghié¢n ma tiy
ty nguyén voi cac ndi dung sau:

1. Noi dung dich vy:

- Pham vi (10@i) dich VUi

- Hinh thirc cung cép el VI sciussmmpammeiivmm s iivens i

3. Ché d6 hd tro dbi vai ngudi tw nguyén cai nghién doi voi ngudi cai nghién tur
nguyén tai co s¢ cai nghién ma tiy tu nhan.

Pidu 2. Qu_\ém trach nhiém cdc bén trong viée cung cép. sir dung dich vu cai
nghién ma tay tu nguyén

1. Quyén, trach nhiém cla co sd cai nghién trong vi¢e cung cap dich vu:

2. Quyén, trach nhigm cta ngudi cai nghién, gia dinh ngudi cai nghién trong
viée str dung dich vu.

Pidu 3. Trach nhiém do vi pham hop dong; cac truong hop bdi thudng thiét hai,
giam chi phi st dung dich vy; céc truong hop don phuong cham dut thuc hién hop
ddng dich vu hodc tiép tuc hop dong dich vy.

Didu 3. Hicu lye va chim dit hop dong, thanh Iy hop dong.

1. Hop déng nay c6 hiéu luc ké tr ngay ... thang...... BRI soossoscmons dén ngay
..... thang...... nam

2. Thanh 1Y hgp dONE:.....ccocovimiiniiimimiinimmiises s
Pidu 4. Cac didu khoan thoa thuan khac (néu ¢6)

DPAI DIEN BEN B DPAI DIEN BEN A
(Ky, ghi rd ho tén) (KY, ghi ro ho tén, dong ddu)

\?‘
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Miu s6 30
TEN CQ, TC CHU QUAN' CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

CO SO CAI NGHIEN MA Déc lap - T do - Hanh phiic
TUY ...... 2 s
$6:  /GXN-CNTN .. 3., ngay ... thang ... nam ......
GIAY XAC NHAN

Hoan thanh cai nghién ma tdy tw nguyén/thoi gian, quy trinh nguoi cai
nghién ma tiy da thyc hién tai co sé cai nghi¢n ma tay tw nhin

CO SO CAI NGHIEN ..oeorerenecns T

Can cir Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay ... thang .... nam 2026 cia Chinh
phii quy dinh va huéng dan thi hanh Ludt Phong, chong ma tuy;

Can cir quet dinh $6: .ovveran. /QD CAX ngay ... thang..... nam ... cua
Trueong CONG AN.............ccooevereviennne. vé viée cai nghién ma tiy tw nguyén,

Can cit Hop dong dich vu cai nghién $6......../HDCN ngay ... thang..... ndm
...... giita co so cai nghién ma tiy;

Cén cit két qua cai nghién tu nguyén ctia ong (ba):.................... B

XAC NHAN:

1: Q08 T ke ST —— :

Ngay, thang, ndm sinh:... ..o

S0 CC/CCCD/CMND/HC:

D0 CAD} suserssserses
Noi cu tri
2. Xac nhan: Hoan thanh cai nghlen ma tuy tw nguyén/thoi gian, quy trinh
ngwdi cai nghién ma tiy da thue hién® tai co s6 cai nghi¢n ma tiy tw nhin

Thoi gian: tr ngay..... thang...... DAt dén ngdy..... thang...... nam........
Noi nhén: GIAM POC

g} K" y ,..l - g A
- Dai dién gia dinh.. & (Ky, ghi ro ho tén, dong dau)

- Cong an xd@phuong/dac khu...;

! Tén co quan, td chire chu quén (néu co).

2 Tén co s& cai nghién ma tay.

3 Dja danh.

* Ghi 10 ho, tén ngudi cai nghién.

5 Ghi rd cdc giai doan cta quy trinh da thyc hign.

¢ Ghi rd ho, 1én dai dién gia dinh A,
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Mau sb 31
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DPoc 1ap - Ty do - Hanh phic

............ , ngay ... thang ...

BIEN BAN
Vi vige giao, nhin h so, nguoi bi cai nghién ma tiiy tw nguygn vao co s¢ cai
nghién ma tiy cong lip, truong gido dudng

Can cit Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay .... thang .... ndm 2026 cua Chinh phu quy
dinh va hudng dén thi hanh Ludt Phong, chong ma tiy;
Can cir Quyét dinh 56:...../QD-CNMTTN ngay ... thang ... nam... ... U somonsmsiinis

vé viéc giao co 56 cai nghién ma tily ¢ong lap, truong gido diedng 1iép nhdn nguoi di

cai nghién ma iy tw nguyén.

1. Hom nay, héi.... givr ... phut, ngy...../...... | em—— 1 3 A S .
chung toi gom:

a) Dai dién bén giao

HO VA LEN: wiveveiernsiinsceneemsessoronmssnsassasrsnssissssassssssssin oo 01111 (£ 111 1 SRR

Oty QUAN s R e S s

b) Dai dién bén nhin

HO VATENG 1 ecomaeninonssssrvossinsssmsiisiussaesistiasssssagsisssyaves SHCTIOE W vasons cvsponsinaivsviGss

CO QUL cecorveimniaiiiierrerassinsisbaststsssssess  sbistsstasniessssiansasessasaasestastasassbasissshassassasinse

2. Tién hanh giao, nhin giao, nhan hd so, nguoi cai nghién ma tay tu nguyén
nhu sau:

a) Neuoi di cai nghién:

Ho & B (LR HOG): arcessassssmisin Sssisssspssssmssisssssssssss €751 o) R ——

Tén goi khc (néu co)

Ngay, thang, nam sinh: .

SHICCICCCDIEMNIEE: swssmasmsmnm gAY CADE evsmmpimiiasss
noi cap:

b) Tinh trang nguoi cai nghi¢n: (16 chike, cd nhdn tiép nhdn phai quan sat ghi
nhitng ddc diém chung, tinh trang sirc khoe, nhitng déu hiéu bét thuong vé thé chdt,
tam  than cua nguoi  bi  quan Ly tai  thoi diém  giao,  nhdn):

' Dia danh.
2 Ghi o dia diém giao nhéan.
3 Ghi rd tén co quan Cong an dua di.
 Ghi rd tén co quan nhan. K/
3 Nguoi bj dé nghi ap dung bién phap dua di cai nghién bit buge. -
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ban cé gia trj phap ly nhu

3. Bién ban nay gdm ..... trang, dugc lap thanh .....

nhau, dugc lip xong vao lic ....... gir ngdy ... thang ...... V1 Hai bén da
thdng nhit cdc ndi dung giao, nhan va cung ky xdc nhan.
Bén giao gitr ....... ban; Bén nhan gitr .......... ban./.
DAI DIEN BEN GIAO DPAI DIEN BEN NHAN

(K, ghi rd ho tén, chirc vy, dong ddu (K, ghi rd ho tén, chirc vy, dong ddu(néu
(néu cé)) ¢6))
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Miu s6 33

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pje lap - Ty do - Hanh phic

Anh 4x6

TOM TAT LY LICH

ciia ngudi nghién ma tiy/nguoi sau cai

nghién ma tay

I. PHAN BAN THAN NGUOI NGHIEN
1. HO VA BN (VIE! i1 HOQ): ...ooosoe oo sssessssss s 2 GG NN oo
Tén goi khac (DU COY: orrraasirmscsmsevemmimsssmmssmssssssssssssssssss s s s ssss

2. Ngay, thang, ndm sinh: ..

3.86 CC/CCCD/CMND/HC ... NEAY CAP: covviervsvssssanes noi cép: ..

4. NOi ctr tri% hofc chd & RIEN NAY: .vvvvvveereesesssssessscssmsssmmssismsssssssssssssssesssssssssssnes
501103120 (o o R e .
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7. Noi lam viéc/hoe tap: ...

11. THANH PHAN GIA PINH

8 HO B0 e TUOE
T T <
NOi CU tri2h0BC Ch8 & BT DAY: ...ovevrseemeeresessesenssssssssssssssmssssssssssssssssssss msssssssssssssseins
G, HO, TOITTRY conv o sissmmmmornn st

INZHE NERIGP: +vvvveteeeeeesiiie e e e et

Noi cur tri? hode chd & hi8N NAY: ...vvvveviesesismminnssssssssssssessssms

10. Ho, tén vq/chf"mg: RN,

! Dia danh

2 Viét theo noi cu tris ghi tai CC/CCCD/CMND/HC. Truong hop khong & tai noi cu tra thi ghi chd ¢ thuong

xuyén hién tai

3 Ghi 1o trinh do phé thong va do tao chuyén nghiép (trung céip, cao diing, dai hoo, trén dai hoc hodc tén nganh

dao tao (VD: 12/12, cir nhén Luat....)

 Ghi rd nghé nghiép dang lam, khéng c6 thi ghi khong. Truong hgp con dang di hoc thi ghi & 14 hoe sinh/sinh

vien

5 Hode ngudi dai dién theo quy dinh cita phap luat ddi voi ngudi tr 12-18 tudi b
.
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Nghé nghi€p: .ovveerieenivenins

NOi cu tr02 hoAC ChE & BN NAY: w.ooovrveeeerereresivessinsssssssmmss s ssssssssnss
11 HO, TBR GO s ap vy smmamasiavasssvessimnti

INZDE DERIBD: ettt s
Noi cu trii? hodc chd & hién nay: ..

1L TIEN AN, TIEN SU, QUA TRINH SU DUNG, CAI NGHIEN
MA TUY
12. Tién an (néu c6 thi ghi rd s6 lan, toi danh; khong co thi ghi khong):

13. Tién su (néu c6 thi ghi ré 56 lan, hanh vi; khong cé thi ghi khéng):

17. Cai nghién tu nguyén tai gia dinh, cai nghién tai cong déng (ghi rd s6 lan, dia
diém, co s¢ cai nghién tu nguyén; khong co thi ghi chua):

18. Quyét dinh quan ly sau cai nghién tai noi cu tra (ghi ro 56 quyét dinh, ngay,
thdng, ndm, co quan GUYEL AiNK). ...
19. Ba bi dp dung bién phip dua vao co s& cai nghién bt bugc (ghi rd 56 qtfyé’t dinh,
ngay, thang, ndm, co quan quyét dinh, tén co so cai nghién bat bugc):
20. Tham gia diéu tri nghién ma tay bing thubc thay thé (c6 hode
FRBHG) s issamissianrinssess Néu ¢6, thoi diém tu chdm dut diéu trj hofic bi dua ra khoi
chuwong trinh didu tri (ghi rd ngay, thdng, NAM). ....cveevieieneiniiiiinissis
Téi xin cam doan 1oi khai trén 13 ding sy thit. Néu c6 gi sai t6i xin
hoan toan chiu trich nhi¢m theo quy dinh ciia phap lujt.

XAC NHAN CUA DAI DIEN GIA DPINH NGUOI KHAI
(ky, ghi ré ho, tén, méi quan hé voi nguoi khai) (ky, ghi ro ho, tén)

XAC NHAN CUA CO QUAN LAP HO SO

(ky, ghi ¥6 ho, tén, déng déu) ﬁ
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TEN CQ, TC CHU QUAN' CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CO SO DIEU TRI ...... Y s Poc lip - Tw do - Hanh phiic

Sé:  /GXN-DTN 3., ngay .... thang ... ndm ......

GIAY XAC NHAN
Nguoi dang diéu tri nghién biing thubc thay thé

Cén cir Nghi dinh 56 ...../2026/ND-CP ngay .... thang .... nam 2026 cua Chinh
phii quy dinh va huéng dén thi hanh Lugt Phong, chong ma tiiy;

Cain ctt dé nghi..........ovveeenee. ¥ s
XAC NHAN:
1. Ong (bA) covvveeeeereirereeenes L — 2 GiOT DR rieenn
Ngay, thang, ndm sinh...........ccon.
SE CC/CCCD/CMND/HC: oo NEAY CADS ssssssussssssrvassvrsons noi cap:

Noi cu tri:.
2. Xac nhan: Pang diéu tri nghlf;n bing thude thay thé
Thoi gian: tir ngay..... thang...... ndm........ dén ngay..... thang...... nam........
Noi nhin: GIAM POC/NGUOI DAl DIEN
Ong. ba 4 (K, ghi ré ho tén, dong ddu)

- Dai dién gia dinh...%;
- Cong an xa/phuong/dic khu ...;

!'Tén co quan, tb chirc chu quan (néu o).

2 Tén co so cai nghign ma tay.

* Dia danh.

4776 chire, cé nhan dé nghi.

3 Tén nguoi dang didu trj nghién bang thude thay thé.

6 Ghi rd ho, tén dai dién gia dinh. /‘l
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Miu s6 01

TEN CQ, TC CHU QUAN/ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO SO CAI NGHIEN.......2 Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic
.......... 3o, ngay... thang... nam..............

PHUONG AN TAI CHINH CUA CO SO CAI NGHIEN MA TUY TU NHAN

Kinh guri: Giam déc Cong an...”....

I. THONG TIN VE CO SO

- Co s vat chét, trang thiét bi (Khdi qudt toan b co s vit chat, trang thiét bi hién c6
BTG ITEONE i s oS S B S b S S B S A e SRR S

3. T6 chire by may, nhin sw

OSSN Vil mo vt e g

- Co cdu (0 chie bo TRUENTS + v v s o S A0 B 6 G A A B 08

IL. PHUONG AN HOAT DON
1. Muc tiéu/dinh hwéng phat trién (di kién s6 luot dich vu/ngueéi nghién dwoc tié'p
nhdn trong 3 ndm, 5 nam): ...
2. Cac dich vu cai nghi¢n ma tiy ciia co' s¢ cai nghién tw nhin

- Cung cép dich vu tai gia dinh, c{ng df)ng: ............................................
wICRCOIEH VI RBEE . oo siissimucomsrosnesmussmm s s s s A% a5/4 s S5
3. Gid dich vu cai nghién dw Kidn: ...
11l. PHUONG AN TAI CHINH

1. Phuong an vé doanh thu, chi phi, lgi nhuan trong 03 ndm BB i
2. Phvronig ai t41 chink KhAB: oo sspmmsamnomsmmnisssoses
IV. CAM KET

Co 5o cai nghién ma tiy tu nhan cé phuong an tai chinh rd rang, day du dé hoat dong
trong thoi han dugc cép phép.

NGUOI PAI DIEN
(Ky, ghi rd ho tén, dong ddu)

!"Tén co quan, td chie chu quan tryc tiép (néu co).

2 Tén co 6 cai nghién ma tay/co so cung cép dich vu cai nghién ma tay tr nguyén.

* Dia danh. ) L
* Cong an tinh, thanh pho noi co s cai nghi¢n ma tay dang ky. —




